
KHOA NÔNG HỌC

BỘ MÔN THỦY NÔNG

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN HỌC

LỚP: DH13BV_A

MÔN: PPTN 2

STT Mã sinh viên
Điểm kiểm 

tra (15%)

Điểm thực 

hành (25%)

Điểm thi 

(60%)

Điểm 

tổng kết

1 10113097 8,7 10 5,9 7,4

2 12113018 3,9 2,4

3 12113052

4 12113107

5 12113160 5,2 10 5,8 6,7

6 12113220 1,0 0,6

7 12113299 3,2 1,9

8 12145046 6 3,2 3,4

9 12145078

10 13113031 7,7 10 6,6 7,6

11 13113267 8,7 10 8,7 9,0

12 13145002 7,1 10 5,8 7,0

13 13145007 7,1 10 8,2 8,5

14 13145013 5,8 10 5,6 6,8

15 13145014 6,1 9 4,2 5,7

16 13145016 7,7 6 3,8 4,9

17 13145018 6,5 10 7,6 8,0

18 13145020 6,8 10 8,5 8,6

19 13145033 6,8 5 4,5 5,0

20 13145037 7,4 10 6,6 7,6

21 13145074 8,4 9 8,0 8,3

22 13145079 7,4 10 6,5 7,5



STT Mã sinh viên
Điểm kiểm 

tra (15%)

Điểm thực 

hành (25%)

Điểm thi 

(60%)

Điểm 

tổng kết

23 13145082 5,2 10 6,5 7,2

24 13145099 8,4 10 4,6 6,5

25 13145107 8,7 8 3,9 5,7

26 13145116 7,7 9 6,6 7,4

27 13145119 3,5 8 6,3 6,3

28 13145122 8,7 10 6,8 7,9

29 13145124 8,1 10 4,5 6,4

30 13145136 5,5 10 8,5 8,4

31 13145138 6,8 10 4,5 6,2

32 13145141 5,5 10 8,0 8,1

33 13145151 7,1 5 3,9 4,7

34 13145159 5,8 9 5,5 6,4

35 13145164 8,4 10 5,8 7,2

36 13145179 8,7 9 8,0 8,4

37 13145186 7,7 10 6,2 7,4

38 13145187 4,5 8 3,5 4,8

39 13145188 3,5 9 5,1 5,8

40 13145193 3,9 9 5,5 6,1

41 13145205 6,1 9 5,5 6,5

42 13145216 8,1 9 6,5 7,3

43 13145220 9,0 10 7,6 8,4

44 13145221 6,5 8 5,9 6,5

45 13145229 8,4 9 3,5 5,6


